PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Rút gọn biểu thức   ta được kết quả là:



    A. 	    B. 	    C. 3	    D. 
Lời giải: 


;
Câu 2: Phương trình nào trong các phương trình sau có hai nghiệm phân biệt ?


    A. 	    	B. 	    


C. 	   	D. 
Lời giải: 
HS có thể sử dụng MTCT



Phương trình có nên phương trình vô nghiệm.



Phương trình  có nên phương trình vô nghiệm.



Phương trình  có nên phương trình vô nghiệm.


Phương trình  có  phương trình có hai nghiệm phân biệt



Câu 3: Cho phương trình bậc hai một ẩn có biệt thức  khi đó phương trình đã cho
    A. Vô nghiệm	    B. Có nghiệm kép
    C. Có hai nghiệm phân biệt	    D. Có một nghiệm
Lời giải: 



Phương trình bậc hai một ẩn có biệt thức 



+)Nếu  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: ; .


+)Nếu  thì phương trình có nghiệm kép 


+)Nếu  thì phương trình có nghiệm kép 



Câu 4: Tìm giá trị của , biết đồ thị hàm số  đi qua điểm ?


    A. 	    B. 	    C. 4	    D. 3
Lời giải: 


Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A nên ta có:






Câu 5: Cho  thỏa mãn . Giá trị lớn nhất của  là




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có 

Thay vào ta được


(*) là PT bậc 2, để có nghiệm thì




Ta có khi 

Vậy giá trị lớn nhất .
Câu 6: Tòa nhà Nguyên Tử (Atomium) ở Brussel, Bỉ (hình sau) là có dạng hình  gì ?
[image: Những công trình kiến trúc độc đáo thế giới]
    A. Đa giác đều	    B. Tứ giác đều	    C. Lục giác đều	    D. Ngũ giác đều

Câu 7: Một hình trụ có đường kính  đáy bằng . Khoảng cách giữa trục và đường sinh của mặt xung quanh hình trụ đó là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Khoảng cách giữa trục và đường sinh của mặt xung quanh hình trụ đó bằng bán kính của hình trụ


Câu 8: Cho  có . Khi đó:


    A. AC là tiếp tuyến của .	    B. AB là tiếp tuyến của .


    C. AB là tiếp tuyến của .	    D. AC là tiếp tuyến của .
Lời giải: 
[image: ]





Xét  có  & . Suy ra  là tiếp tuyến của . 
Câu 9: Một hình nón có chiều cao h = 8cm , đường kính d = 12cm. Thể tích hình nón là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Bán kính đáy của hình nón: R = 12: 2 = 6 (cm)

Thể tích của hình nón: 

Câu 10: Trong một thời điểm trong ngày, người ta đo được góc chiếu tạo bởi các tia nắng mặt trời và mặt đất là . Khi đó, bóng của cột cờ đo được là 18m, hỏi chiều cao của cột cờ là bao nhiêu ?


    A. 6m	    B. 	    C. 4m	    D. 
Lời giải: 

Chiều cao của cột cờ là 18.(m)
Câu 11: Người ta lập bảng tầng số tương đối ghi lại số chấm trên mặt xuất hiện của 100 lần gieo xúc xắc liên tiếp được kết quả như sau:
	Giá trị (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Tổng

	Tần số tương đối (%)

	15
	23
	10
	22
	17
	13
	100


Tần số tương đối của mặt 6 chấm là:
    A. 87	    B. 18	    C. 23	    D. 13
Lời giải: 
Quan sát bảng trên ta thấy tổng tần số tương đối của các giá trị là 100 nên tần số tương đối của giá trị 6 là 13% 
Câu 12: Điểm tổng kết trung bình môn Văn của ba lớp 9A, 9B, 9C được thống kê trong bảng sau:
[image: ]
Lớp nào có tỉ lệ học sinh đạt loại tốt môn văn cao nhất?
A. Lớp 9A    			B. Lớp 9B		
C. Lớp 9C	    		D. Lớp 9B, 9C có tỉ lệ học sinh đạt loại tốt môn Văn bằng nhau
Lời giải: 

Tỉ lệ học sinh đạt loại tốt môn văn Lớp 9A là: 

Tỉ lệ học sinh đạt loại tốt môn văn Lớp 9B là: 

Tỉ lệ học sinh đạt loại tốt môn văn Lớp 9C là: 
Vậy lớp 9B có tỉ lệ học sinh đạt điểm tốt môn Ngữ Văn cao nhất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho phương trình 
[image: ]
    a) Đẳng thức đã cho là phương trình bậc nhất hai ẩn.


    b) Phương trình  nhận cặp số  là nghiệm.

    c) Hình 1 là hình biểu diễn các nghiệm của phương trình 


    d) Tất cả nghiệm nguyên của phương trình  là 
Lời giải: 



a. Có  hoặc  nên phương trình  là phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn:Đ


b. Thay vào phương trình ta được:

Vậy cặp số  không là nghiệm của phương trình đã cho	 Chọn:S
c. 	Chọn: Đ

d. Ta có: 

Đặt  Chọn: S


Câu 2: Rút gọn  với  được kết quả là:

    a) 

    b) 

    c) 

    d) 
Lời giải: 


 (vì )




Câu 3: Cho hình vẽ, biết bán kính đường tròn bằng ,.
[image: ]


    a) Góc  là góc ở tâm đường tròn .


    b) Tam giác là tam giác cân tại .


    c) Độ dài đoạn thẳng  bằng .


    d) Độ dài đoạn thẳng  bằng .
Lời giải: 
a. Chọn: Đ

b.
Chọn: Đ

c. 
Chọn: Đ

d. 
Chọn: S
Câu 4: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được ghi ở bảng sau:
[image: ]
    a) Tần số tương đối của giá trị 6 là 10%
    b) Tần số của điểm 8 là 10
    c) Có 7 giá trị khác nhau của dấu hiệu đó
    d) Lớp 7A có 32 học sinh
Lời giải: 
a, Tần số tương đối của giá trị 6 là 10% 
b, Tần số của điểm 8 là 12
c, Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu đó
d, Lớp 7A có 32 học sinh

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho hàm số . Tìm giá trị của  để đồ thị đi qua điểm 
Lời giải: 


Thay  vào CTHS, ta được: .
Đáp án: 0


Câu 2: Cho số thực . Giá trị nhỏ nhất (GTNN) của  là
Lời giải: 



Dấu “=” xảy ra  

Vậy GTNN của M là .
Đáp án: 2,5



Câu 3: Cho hàm số  với . Giá trị nhỏ nhất của  là …
Lời giải: 

Có 
Theo BĐT Co-si:



Nên 






Vậy khi .
Đáp án: 12
Câu 4: Mô tả hình được tạo nên bởi một hình nón có đường sinh là 13 cm, bán kính là 5 cm và một nửa mặt cầu. Hãy tính thể tích của khối hình. (Lấy [image: ]và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Lời giải: 

Đường cao của hình nón là: 

Vậy thể tích của hình nón là: 

Thể tích của nửa mặt cầu là  cm3

Thể tích của khối hình cần tính là. 
Đáp án: 576
Câu 5: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, M là điểm tuỳ ý trên đường tròn. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa điểm M kẻ hai tia tiếp tuyến Ax, By với đường tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến thứ 3 lần lượt cắt Ax, By tại C và D, OC cắt AM tại E, OD cắt BM tại F. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng OM và EF.
Lời giải: 
[image: ]
Ta có : AC = CM (tính chất tiếp tuyến cắt nhau)
             OA = OM = R 
nên OC là đường trung trực của AM, mà OC cắt AM tại E 
Suy ra E là trung điểm của AM (1)
Ta có : BD = MD (tính chất tiếp tuyến cắt nhau)
OB = OM = R 
[bookmark: _GoBack]nên OD là đường trung trực của BM, mà OD cắt BM tại F
Suy ra F là trung điểm của BM (2)
Từ (1), (2) suy ra EF là đường trung bình của tam giác MAB nên AB = 2EF
Mà AB = 2R, OM = R nên AB = 2OM
Do đó EF = OM hay tỉ số của hai đoạn thẳng OM và EF bằng 1.
Đáp án: 1
Câu 6: Thời gian đi từ nhà đến trường của một số học sinh được cho như sau:
	Thời gian (phút)
	


	

	

	

	

	


	Số học sinh
	15
	38
	50
	27
	20
	10



 Tân số tương đối của nhóm  là ?
Lời giải: 
Cộng các tần số ghép nhóm ta có: 

		


Tần số tương đối của nhóm học sinh có thời gian   là 
Đáp án: 12,5
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